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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                               ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
KẾT QUẢ THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 9 NĂM 2013 

 

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành  

đào tạo 
ĐK Ngoại ngữ 

trước khi dự tuyển
Điểm bài 

luận 
Xếp loại, 
ghi chú 

1. Vũ Minh Đức Nam 06/08/1983 Hưng Yên Ký sinh trùng  
và vi sinh vật học thú y Chứng chỉ T. Anh B1 75,1 Khá 

2. Bùi Văn Tú Nam 23/11/1976 Thái Nguyên Ký sinh trùng  
và vi sinh vật học thú y Chứng chỉ T. Anh B1 81,6 Khá 

3. Nguyễn Thu Trang Nữ 19/12/1983 Bắc Thái Ký sinh trùng  
và vi sinh vật học thú y

Bằng Đại học 
 tiếng Anh 90,7 Xuất sắc 

4. Từ Quang  Trung Nam 10/04/1988 Thái Nguyên Dinh dưỡng và thức ăn 
chăn nuôi Chứng chỉ T. Anh B1 81,5 Khá 

5. Lã Thị  Thúy Nữ 28/08/1985 Tuyên Quang Khoa học cây trồng Chứng chỉ T. Anh B1 85,5 Khá 

6. Đào Xuân Thanh Nam 02/08/1975 Lai Châu Khoa học cây trồng Chứng chỉ T. Anh B1 83,1 Khá 

7. Hoàng Minh Công Nam 21/07/1987 Hà Giang Khoa học cây trồng Bằng TN Đại học tại 
nước ngoài (Trung Quốc) 78,0 Khá  

(Đại học) 

8. Hoàng Thành Lâm Nam 09/10/1977 Tuyên Quang Quản lý đất đai Chứng chỉ T. Anh B1 86,7 Khá 

9. Trần Thị Hương Nữ 27/06/1982 Thái Nguyên Toán giải tích Bằng Đại học 
 tiếng Anh 92,3 Xuất sắc 

10. Nguyễn Quỳnh Hoa Nữ 04/10/1985 Quảng  Ninh Toán giải tích Bằng Đại học 
 tiếng Anh 91,8 Xuất sắc 

11. Đinh Diệu  Hằng Nữ 08/08/1984 Cao Bằng Toán giải tích Chứng chỉ T. Anh B1 91,5 Xuất sắc 

12. Vì Thị Xuân  Thủy Nữ 17/01/1984 Sơn La Di truyền học Chứng chỉ T. Anh B1 92,7 Xuất sắc 

13. Bùi Thị  Hà Nữ 08/11/1983 Bắc Ninh Di truyền học Bằng Đại học 
 tiếng Anh 91,2 Xuất sắc 

14. Nguyễn Ngọc  Huỳnh Nam 06/05/1976 Thái Nguyên Sinh thái học Bằng Đại học 
 tiếng Anh 79,7 Khá 
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15. Hoàng Văn  Hải Nam 12/12/1977 Quảng Ninh Sinh thái học Chứng chỉ T. Anh B1 76,4 Khá 

16. Nông Thị  Trang Nữ 21/09/1980 Thái Nguyên Văn học Việt Nam Chứng chỉ T. Anh B1 95,0 Xuất sắc 

17. Trần Văn  Nam Nam 18/03/1982 Thái Nguyên Ngôn ngữ Việt Nam Bằng Đại học 
 tiếng Anh 80,0 Khá 

18. Nguyễn Thị Hồng Chuyên Nữ 28/07/1984 Thái Nguyên Ngôn ngữ Việt Nam Chứng chỉ T. Anh B1 85,0 Khá 

19. Cao Thị Thu  Hằng Nữ 03/03/1969 Hải Dương Lý luận và Lịch sử 
giáo dục 

Bằng Đại học 
 tiếng Anh 82,9 Khá 

20. Lê Thảo  Nguyên Nam 16/02/1979 Thanh Hóa Lý luận và Lịch sử 
giáo dục Chứng chỉ T. Anh B1 87,3 Khá 

21. Tôn Thị Ngọc  Hạnh Nữ 18/12/1968 Quảng Ngãi Quản lý giáo dục Chứng chỉ T. Anh B1 81,0 Khá 

22. Nguyễn Trung  Thụ Nam 18/10/1975 Ứng Hòa, Hà Tây Quản lý giáo dục Chứng chỉ T. Anh B1 73,1 TB 

23. Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 05/02/1967 TP HCM Quản lý giáo dục Bằng Đại học 
 tiếng Anh 81,0 Khá 

24. Chu Thị  Ngân Nữ 10/10/1984 Bắc Ninh Quản lý giáo dục Chứng chỉ T. Anh B1 83,5 Khá 

25. Đào Hoàng  Trường Nam 11/08/1983 Mê Linh, Hà Tây Quản lý giáo dục Chứng chỉ T. Anh B1 79,1 Khá 

26. Trịnh Đức Mậu Nam 06/01/1979 Hà Nội Vệ sinh xã hội học  
và Tổ chức y tế Chứng chỉ T. Anh B1 79,6 Khá 

(Đại học) 

27. Nguyễn Thị Xuân Hương Nữ 12/01/1973 Quảng Ninh Nhi khoa Bằng Đại học 
 tiếng Anh 86,8 Khá 

28. Lê Thị Kim  Dung Nữ 16/12/1978 Thái Nguyên Nhi khoa Bằng Đại học 
 tiếng Anh 88,8 Khá 

29. Hoàng Thị  Huế Nữ 26/12/1980 Thái Nguyên Nhi khoa TN thạc sĩ ở Lào 86,2 Khá 
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(học = tiếng Pháp) 

30. Đặng Ngọc  Trung Nam 27/10/1984 Hòa Bình Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa 

Bằng Đại học 
 tiếng Anh 89,0 Khá 

31. Dương Hòa  An Nam 10/06/1981 Thái Nguyên Kỹ thuật điều khiển 
và TĐ hóa 

Bằng Đại học 
 tiếng Anh 88,0 Khá 

32. Phạm Ngọc  Phú Nam 14/01/1983 Vĩnh Phúc Kỹ thuật điều khiển 
Và tự động hóa 

Bằng Đại học 
 tiếng Anh 86,4 Khá 

33. Đào Duy  Yên Nam 21/04/1984 Hưng Yên Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa Chứng chỉ T. Anh B1 86,6 Khá 

34. Dương Quốc  Tuấn Nam 17/01/1978 Thái Nguyên Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa TOEFL ITP 497 87,8 Khá 

35. Hoàng Trung  Kiên Nam 24/04/1986 Bắc Thái Kỹ thuật cơ khí  
(Đề án 911) Chứng chỉ T. Anh B1 92,0 Xuất sắc 

36. Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 26/01/1983 Nam Định Hóa sinh học Chứng chỉ T. Anh B1 92,1 Xuất sắc 

37. Nguyễn Xuân  Thụ Nam 02/9/1966 Hà Nam Hóa sinh học Chứng chỉ T. Anh B1 91,2 Xuất sắc 

38. Trần Đức  Dũng Nam 27/12/1988 Thái Nguyên Đại số và LT số Chứng chỉ T. Anh B1 80,0 Khá 

Danh sách có  38  người.                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 


